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1 HÀ THỊ TRANG LINH 06/07/2006 Nữ 014306002402 1 01 14 12 VA 7.00 SU 9.75 DI 9.50 100 C00 26.25 1.38 27.63

2 NGUYỄN TUỆ MINH 22/12/2007 Nam 017207004568 1 01 23 05 VA 8.25 SU 8.50 DI 9.50 100 C00 26.25 1.38 27.63

3 NGUYỄN TRÀ MY 03/03/2007 Nữ 017307006823 1 23 05 VA 8.25 SU 9.00 DI 10 100 C00 27.25 0.28 27.53

4 BÙI THỊ LAN ANH 30/09/2007 Nữ 017307007833 1 01 23 05 VA 8.00 SU 8.50 DI 9.50 100 C00 26.00 1.47 27.47

5 BÙI BÍCH NGỌC 21/08/2007 Nữ 017307004724 1 01 23 04 VA 7.75 SU 9.25 DI 9.00 100 C00 26.00 1.47 27.47

6 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 17/05/2007 Nữ 037307002173 2NT 27 09 VA 8.25 SU 9.75 DI 9.25 100 C00 27.25 0.18 27.43

7 TỐNG PHƯƠNG THỦY 15/12/2007 Nữ 017307004358 2NT 06a 23 09 VA 7.75 SU 9.25 DI 9.75 100 C00 26.75 0.65 27.40

8 NGUYỄN NHƯ ANH ĐỨC 21/06/2006 Nam 037206002927 2 27 10 VA 8.00 SU 9.75 DI 9.50 100 C00 27.25 0.09 27.34

9 BÙI THỊ CÚC 01/04/2007 Nữ 017307000215 1 01 23 05 VA 7.75 SU 8.50 DI 9.50 100 C00 25.75 1.56 27.31

10 QUÁCH THỊ KIM HUỆ 01/05/2007 Nữ 017307008329 1 01 23 05 VA 8.25 SU 9.25 DI 8.25 100 C00 25.75 1.56 27.31

11 BÙI THU LIÊN 10/01/2007 Nữ 017307007287 1 01 23 05 VA 7.50 SU 8.50 DI 9.75 100 C00 25.75 1.56 27.31

12 BÙI THỊ MINH PHƯƠNG 18/01/2006 Nữ 017306008712 1 01 23 05 VA 8.25 SU 8.75 DI 8.75 100 C00 25.75 1.56 27.31

13 LÙ MINH TUẤN 15/12/2007 Nam 010207008882 1 01 08 06 VA 8.25 SU 9.25 DI 8.25 100 C00 25.75 1.56 27.31

14 TRẦN THỊ THANH LOAN 31/05/2006 Nữ 011306001541 1 62 03 VA 8.75 SU 8.75 DI 9.50 100 C00 27.00 0.30 27.30

15 LƯƠNG THỊ YẾN NHI 26/11/2007 Nữ 038307016507 1 01 28 06 VA 7.75 SU 8.35 DI 9.50 100 C00 25.60 1.61 27.21

16 NGUYỄN TUẤN ANH 14/10/2007 Nam 037207006714 2NT 27 07 VA 7.50 SU 9.50 DI 10 100 C00 27.00 0.20 27.20
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17 NGUYỄN NGỌC ÁNH 25/01/2007 Nữ 017307008759 2NT 23 09 VA 8.50 SU 9.50 DI 9.00 100 C00 27.00 0.20 27.20

18 PHẠM THỊ THANH HUYỀN 11/11/2007 Nữ 037307005090 2NT 27 06 VA 7.75 SU 9.50 DI 9.75 100 C00 27.00 0.20 27.20

19 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN 18/07/2007 Nữ 038307016264 2NT 28 32 VA 8.25 SU 8.75 DI 10 100 C00 27.00 0.20 27.20

20 BÙI HẢI YẾN 05/03/2007 Nữ 037307002114 2NT 27 08 VA 8.50 SU 9.00 DI 9.50 100 C00 27.00 0.20 27.20

21 TRẦN ANH HÀO 18/12/2007 Nam 038207017191 2 28 02 VA 8.50 SU 9.00 DI 9.50 100 C00 27.00 0.10 27.10

22 TRẦN NGỌC PHƯƠNG THANH 30/01/2006 Nữ 037306000764 2 27 12 VA 8.25 SU 9.25 DI 9.50 100 C00 27.00 0.10 27.10
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